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Kết quả thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh  
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I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM 6 THÁNG 

ĐẦU NĂM 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành 

Ngay đầu năm, UBND tỉnh đã giao các chỉ tiêu, nhiệm vụ về ATTP cho các 

sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tại Quyết định số 5050/QĐ-
UBND ngày 28/12/2023 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính 

phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 
quốc phòng - an ninh năm 2024 và Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2024 

về ban hành Chương trình công tác năm 2024 của UBND tỉnh. 

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực 

phẩm tỉnh đã ban hành các Kế hoạch: số 276/KH-UBND ngày 06/11/2023 về 
kiểm tra liên ngành ATTP năm 2024, số 277/KH-UBND ngày 07/11/2023 về 
thông tin tuyên truyền, đào tạo tập huấn về ATTP trên địa bàn tỉnh năm 2024,  

số 283/KH-UBND ngày 17/11/2023 về quản lý vận chuyển, giết mổ kinh doanh 
thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh năm 2024, số 297/KH-BCĐ ngày 

14/12/2023 về hoạt động của Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm 
tỉnh năm 2024, số 303/KH-UBND ngày 27/12/2023 về triển khai công tác bảo 

đảm ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân năm 2024, 
số 05/KH-UBND ngày 05/01/2024 về xây dựng thí điểm tuyến phố bảo đảm 

ATTP trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, số 93/KH-UBND ngày 
08/4/2024 về triển khai Tháng hành động vì ATTP năm 2024, số 96/KH-BCĐ 

ngày 11/4/2024 về tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP năm 2024; 
các Quyết định: số 173/QĐ-UBND ngày 10/01/2024 về thành lập Đoàn kiểm tra 

liên ngành về ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 
năm 2024, số 1487/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 về thành lập Đoàn kiểm tra liên 
ngành về ATTP trong dịp Tháng hành động vì ATTP năm 2024, số 1682/QĐ-

UBND ngày 25/4/2024 về thay đổi hành viên Tổ thẩm định xã, phường, thị trấn 
đạt tiêu chí ATTP, ATTP nâng cao; Công văn số 6990/UBND-VX ngày 

20/5/2024 về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, ngăn ngừa, 
xử lý ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh và nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành 

khác về ATTP trên địa bàn tỉnh.  

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện các mục tiêu, 

nhiệm vụ về ATTP được giao ngay từ đầu năm. Sở Nông nghiệp và PTNT đã 
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ban hành gần 60 văn bản triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo ATTP trong 

phạm vi ngành quản lý1. Sở Công Thương ban hành kế hoạch xây dựng và duy 
trì chợ kinh doanh thực phẩm, triển khai thí điểm “Phiên chợ thực phẩm an 

toàn”, lấy mẫu giám sát ATTP, thông tin tuyên truyền và đào tạo tập huấn về 
ATTP trên địa bàn tỉnh năm 20242. Sở Y tế đã ban hành hơn 10 văn bản và chỉ 

đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm ban hành gần 40 văn bản triển khai thực 
hiện công tác đảm bảo ATTP năm 20243. Các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 

về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện công 
tác đảm bảo ATTP năm 2024, kế hoạch triển khai công tác đảm bảo ATTP Tết 
Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024, kế hoạch triển khai Tháng 

hành động vì ATTP, kế hoạch thông tin tuyên truyền về ATTP theo lĩnh vực, địa 
bàn được phân công phụ trách. 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh đã ban hành và 
triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đảm bảo ATTP, kế hoạch nâng 

cao kiến thức pháp luật, kỹ năng quản lý, giám sát về ATTP; tuyên truyền, phát 
động các phong trào thi đua về ATTP, công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng và 

nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh đảm bảo ATTP4; chỉ đạo, hướng 
dẫn tổ chức đoàn thể các cấp xây dựng kế hoạch và phối hợp tổ chức các hoạt 

động đảm bảo ATTP tại địa phương. 

UBND các huyện, thị xã, thành phố đã đưa chỉ tiêu về ATTP vào kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và giao chỉ tiêu về ATTP cho UBND 
các xã, phường, thị trấn; ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ tiêu về 
ATTP năm 2024, Kế hoạch thông tin tuyên truyền và đào tạo tập huấn về ATTP 

năm 2024, Kế hoạch kiểm tra liên ngành về ATTP năm 2024, Kế hoạch bảo 
đảm ATTP Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024, Kế hoạch 

hoạt động của Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2024, Kế 

                                        
1 Gồm: Kế hoạch số 92/KH-SNN&PTNT ngày 16/12/2023 về triển khai công tác bảo đảm ATTP Tết 

Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024; Công văn chỉ đạo thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra chuyên 

ngành năm 2024; Công văn triển khai thực hiện Đề án phát triển công nghiệp giết mổ, chế biến và thị trường sản  

phẩm chăn nuôi đến năm 2030; Công văn triển khai phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử… 
2 Gồm: Kế hoạch số 1732/KH-SCT ngày 29/12/2023 triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết 

Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024; Kế hoạch số 192/KH-SCT ngày 20/02/2024 về việc xây dựng và 

duy trì chợ kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2024; Kế hoạch số 193/KH-SCT ngày 21/02/2024 về việc 

tổ chức thí điểm “Phiên chợ thực phẩm an toàn” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024; Kế hoạch số 202/KH-SCT 

về việc thông tin tuyên truyền và đào tạo tập huấn về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2024;  Kế hoạch  s ố  

204/KH-SCT ngày 23/02/2024 về việc lấy mẫu giám sát an toàn thực phẩm năm 2024… 
3 Gồm: Kế hoạch số 683/KH-SYT ngày 23/02/2024 về việc triển khai xây dựng thí điểm tuyến phố bảo 

đảm ATTP trên địa bàn tỉnh đến năm 2025; Công văn tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát các hoạt động 

quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc biệt, thực phẩm dinh dưỡng y học… 

 4 Ban Thường trực UB MTTQ đã ban hành Kế hoạch tổ chức hội nghị tuyên truyền, tập huấn kiến thức pháp 

luật, kỹ năng quản lý, giám sát về ATTP năm 2024, Kế hoạch tổ chức hội nghị tuyên truyền các quy  đ ịnh của pháp 

luật về công tác bảo đảm ATTP năm 2024. Hội LHPN tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức hội nghị tuyên truyền, tập 

huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng quản lý, giám sát về ATTP năm 2024; Kế hoạch tổ chức hội nghị tuyên truyền các 

quy định của pháp luật về công tác bảo đảm ATTP năm 2024. Hội Nông dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết về mục 

tiêu, nhiệm vụ năm 2024, trong đó đề ra các nhiệm vụ cụ thể về công tác đảm bảo vệ sinh ATTP, Kế hoạch số 15-

KH/HNDT ngày 22/01/2024 tham gia thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh ATTP trên địa bàn tỉnh năm 2024, Kế 

hoạch số 28-KH/HNDT ngày 04/3/2024 về tổ chức tập huấn kiến thức khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông sản 

thực phẩm an toàn cho hội viên, nông dân năm 2024, Công văn số 28-KH/HNDT ngày 24/01/2024 về việc đảm 

bảo công tác ATTP Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024... 
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hoạch xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm năm 2024, Kế hoạch kiểm tra công 

tác duy trì thực hiện tiêu chí xã, phường, thị trấn ATTP, ATTP nâng cao năm 
2024, Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì ATTP; đồng thời, chỉ đạo Ban 

Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm xã, phường, thị trấn xây dựng và 
triển khai thực hiện các Kế hoạch trên. 

2. Kết quả thực hiện 

2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về ATTP được giao tại Quyết định số 

5050/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND tỉnh 

Năm 2024, toàn tỉnh được giao thực hiện 619.846 tấn thực phẩm tiêu dùng 
chủ yếu thông qua các chuỗi (gồm: 352.057 tấn lúa gạo; 127.581 tấn rau, quả; 

80.764 tấn thịt gia súc, gia cầm; 59.444 tấn thủy sản); 112 chuỗi cung ứng thực 
phẩm an toàn; 17 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đảm bảo ATTP; 11 chợ kinh 

doanh thực phẩm; 11 cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn; 23 xã, phường, thị 
trấn ATTP và 67 xã, phường, thị trấn ATTP nâng cao; kết quả thực hiện trong 6 

tháng đầu năm như sau: 

- Cấp tỉnh: Sở Nông nghiệp và PTNT được giao xây dựng 02 chuỗi, gồm: 

01 chuỗi thịt gia súc và 01 chuỗi thủy sản. Sở đã chỉ đạo Chi cục Quản lý chất 
lượng Nông lâm sản và Thủy sản tiến hành khảo sát, đánh giá, lựa chọn các cơ 

sở tự nguyện và đáp ứng yêu cầu tham gia chuỗi; dự kiến hoàn thành trong 
tháng 10/2024. 

- Cấp huyện: UBND các huyện, thị xã, thành phố đã chỉ đạo thực hiện 
hoàn thành: 349.615/619.846 tấn thực phẩm tiêu dùng chủ yếu thông qua các 
chuỗi (đạt 56,4% kế hoạch), 17/112 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn (đạt 

15,2% kế hoạch), 10/17 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đáp ứng quy định về 
ATTP (đạt 58,8% kế hoạch), 02/11 chợ kinh doanh thực phẩm (đạt 18,2% kế 

hoạch), 04/11 cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn (đạt 36,4% kế hoạch), 
01/23 xã đạt tiêu chí ATTP (đạt 4,3% kế hoạch); đang chỉ đạo triển khai xây 

dựng 67 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí ATTP nâng cao. 

(Chi tiết tại Phụ lục số 1,2,3,4 kèm theo). 

2.2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ về ATTP trong chương trình công 
tác của UBND tỉnh, Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh 

an toàn thực phẩm tỉnh 

Thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh, Kế hoạch hoạt động của 

Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh, 6 tháng đầu năm, Sở 
Nông nghiệp và PTNT, Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng điều phối về vệ 

sinh an toàn thực phẩm tỉnh đã tập trung tham mưu xây dựng 17 nhiệm vụ, đề án 
về ATTP; trong đó: 

- Sở Nông nghiệp và PTNT hoàn thành 02 nhiệm vụ: 

+ Xây dựng Kế hoạch thực hiện “Đề án nâng cao năng lực quản lý chất 
lượng ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025”, năm 2025: đã tham mưu trình Chủ tịch 
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UBND tỉnh tại Tờ trình số 155/TTr-SNN&PTNT ngày 12/4/2024 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT. 

+ Xây dựng Kế hoạch tổ chức hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày giới 

thiệu nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024: đã tham mưu trình 
Chủ tịch UBND tỉnh tại Tờ trình số 154/TTr-SNN&PTNT ngày 11/4/2024 về 

việc ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày giới 
thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa, năm 2024. 

- Sở Khoa học và Công nghệ đã hướng dẫn các địa phương, cơ sở sản xuất 
thực phẩm đăng ký nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm chủ lực, có lợi 
thế của tỉnh và hướng dẫn 02 dự án tạo lập, quản lý, phát triển nhãn hiệu tập thể 

dưa lê Hồng Nhuệ cho sản phẩm dưa lê của huyện Hoằng Hoá và nhãn hiệu tập 
thể tôm nõn Hậu Lộc cho sản phẩm tôm nõn của huyện Hậu Lộc. 

- Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh đã thực hiện 14 
nhiệm vụ:  

+ Tham mưu cho UBND tỉnh giao chỉ tiêu về ATTP cho các sở, ngành, 
UBND các huyện, thị xã, thành phố tại Phụ lục số 12, Kế hoạch hành động thực 

hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024.  

+ Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về quản lý vệ 
sinh an toàn thực phẩm tỉnh ban hành các Kế hoạch: số 276/KH-UBND ngày 

06/11/2023 về kiểm tra liên ngành về ATTP trên địa bàn tỉnh năm 2023, số 277/H-
UBND ngày 07/11/2023 về thông tin tuyên truyền, đào tạo tập huấn về ATTP trên 
địa bàn tỉnh năm 2024, số 297/KH-BCĐ ngày 14/12/2023 về hoạt động của Ban 

Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh năm 2024, số 303/KH-UBND 
ngày 28/12/2023 về triển khai công tác đảm bảo ATTP Tết Nguyên đán Giáp Thìn 

và mùa Lễ hội Xuân năm 2024, số 93/KH-UBND ngày 08/4/2024 về triển khai 
Tháng hành động vì ATTP năm 2024; các Quyết định: số 173/QĐ-UBND ngày 

10/01/2024 về thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP trong dịp Tết Nguyên 
đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân năm 2024, số 1487/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 

về thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP trong dịp Tháng hành động vì 
ATTP năm 2024, số 1682/QĐ-UBND ngày 25/4/2024 về thay đổi hành viên Tổ 

thẩm định xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí ATTP, ATTP nâng cao, số 2409/QĐ-
UBND ngày 12/6/2024 về thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP trong mùa 

du lịch năm 2024; các Báo cáo số: 56/BC-BCĐ ngày 25/3/2024 về kết quả triển 
khai công tác đảm bảo ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội 

Xuân 2024, số 71/BC-BCĐ ngày 03/4/2024 về kết quả thực hiện công tác đảm bảo 
ATTP Quý I, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm Quý II/2024; số 110/BC-BCĐ ngày 
28/5/2024 về kết quả triển khai Tháng hành động vì ATTP năm 2024; Công văn số 

8218/UBND-VPĐP ngày 11/6/2024 về việc giao triển khai thực hiện Kết luận của 
đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế - Ủy viên Thường trực BCĐ liên 

ngành Trung ương về ATTP tại hội nghị trực tuyến tăng cường công tác bảo đảm 
an toàn và phòng chống ngộ độc thực phẩm. 
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2.3. Công tác thông tin, tuyên truyền và đào tạo tập huấn 

Thực hiện Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 07/11/2023 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về thông tin tuyên truyền, đào tạo tập huấn về ATTP trên địa bàn 

tỉnh năm 2024; trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể, 
các sở, ban, ngành, địa phương đã tập trung tuyên truyền, cảnh báo các nguy cơ 

gây mất ATTP dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân năm 2024, 
Tháng hành động vì ATTP. 

Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã tổ chức 
16 buổi Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP với hơn 3.400 người tham dự, 
2.384 hội nghị, buổi nói chuyện cho hơn 58.700 người; 321 lớp tập huấn với 

hơn 19.800 người tham dự; tổ chức họp báo định kỳ hàng tháng trong đó lồng 
ghép nội dung tuyên truyền về ATTP; thực hiện gần 38.000 lượt phát thanh, 

175 lượt truyền hình; viết và đăng tải hơn 580 bài báo, bản tin; treo hơn 4.660 
băng rôn, 1.000 tranh, áp phích; in, treo 300 cái phướn dọc đường quốc lộ, đại 

lộ trong nội thành thành phố Thanh Hóa; cấp phát hơn 75.700 tờ rơi, tờ gấp, 
4.000 sổ tay, 240 băng đĩa tuyên truyền; xây dựng 03 phóng sự tuyên truyền về 

điều kiện ATTP trong chăn nuôi, tăng cường hoạt động kiểm soát giết mổ, kiểm 
tra vệ sinh thú y tại các cơ sở giết mổ, chợ kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc 

động vật; tổ chức hơn 148 lượt tuyên truyền lưu động về ATTP tại những nơi 
tập trung đông người. 

Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Văn phòng đại 
diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương trên địa bàn tỉnh 
đã chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ngành trong công tác thông tin, 

tuyên truyền về ATTP với các nội dung: Xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, 
xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, xây dựng thí điểm tuyến phố bảo 

đảm ATTP trên địa bàn thành phố Thanh Hoá…; xây dựng tin, phóng sự tuyên 
truyền về ATTP phát trong các bản tin thời sự truyền hình, như: “Thanh Hóa 

ngày mới”, “Bản tin Thời sự 11 giờ”, “Bản tin 18h30”,“Bản tin Thời sự tổng 
hợp 19h45”, “Bản tin Nông nghiệp - Nông thôn” và các bản tin Thời sự trên 

sóng phát thanh; dành thời lượng thích hợp để tuyên truyền, phổ biến pháp luật 
về ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024, 

Tháng hành động vì ATTP. 

Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức 03 lớp tập huấn ATTP tại các huyện: Hà 

Trung, Vĩnh Lộc và Hoằng Hóa. Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức 03 hội nghị tuyên 
truyền các quy định của pháp luật về công tác đảm bảo ATTP tại các huyện: 

Yên Định, Nông Cống và thị xã Nghi Sơn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ 
chức đoàn thể cấp tỉnh đã lồng ghép việc tuyên truyền kiến thức về ATTP cho 
các hội viên, đoàn viên thông qua việc tổ chức 363 buổi nói chuyện, hội nghị, 

tập huấn với hơn 9.000 người tham dự; các phòng trào, cuộc vận động: “Đoàn 
kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu 
tiên dùng hàng Việt Nam”, “Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin, 

sáng tạo trong sản xuất kinh doanh và phát triển sản phẩm OCOP”; “Nông dân 
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nói không với thực phẩm bẩn", “Không sản xuất rau không an toàn; không giết 

mổ gia súc, gia cầm không an toàn; không kinh doanh phụ gia thực phẩm không 
có trong danh mục”; tổ chức các cuộc thi, hội thi như: “Phụ nữ khởi nghiệp”, 

“Phụ nữ Thanh Hóa với ATTP”, giao lưu “Sáng kiến truyền thông về ATTP”, 
“Rung chuông vàng học sinh, sinh viên Thanh Hóa với công tác đảm bảo vệ 

sinh ATTP năm 2024” và thông qua các phương tiện truyền thông của Đoàn, 
Hội như: Chuyên mục Tuổi trẻ Lam Sơn, Website: tuoitrethanhhoa.vn, các báo 

của Đoàn, mạng xã hội, các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội, chi đội...  Qua đó, 
đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, hội 
viên về công tác đảm bảo ATTP, sử dụng thực phẩm an toàn, hạn chế ngộ độc 

thực phẩm trong gia đình và cộng đồng. 

2.4. Công tác quản lý điều kiện đảm bảo ATTP; thanh tra, kiểm tra, 

giám sát và xử lý vi phạm về ATTP 

a) Quản lý điều kiện đảm bảo ATTP: 

Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương đã kiểm tra và cấp 
giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho 263 cơ sở; tiếp nhận và đăng tải theo quy 

định 74 bản tự công bố sản phẩm thực phẩm, cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công 
bố 12 sản phẩm thực phẩm.  

UBND cấp huyện đã kiểm tra và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP 
cho 631 cơ sở; tổ chức cho 921 cơ sở ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm an toàn.  

b) Kiểm tra, thanh tra, giám sát và xử lý vi phạm về ATTP: 

- Trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đã thành lập 1.248 đoàn thanh 

tra, kiểm tra liên ngành và chuyên ngành; tiến hành thanh tra, kiểm tra 27.370 cơ 
sở, trong đó: có 26.420 cơ sở đạt yêu cầu (chiếm 96,5%), phát hiện 950 cơ sở vi 

phạm (chiếm 3,5%); phạt tiền 836 cơ sở (chiếm 88% cơ sở vi phạm) với số tiền 
2.343 triệu đồng, nhắc nhở (không áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành 

chính) 114 cơ sở (chiếm 22% cơ sở vi phạm)5; tịch thu, buộc tiêu hủy hơn 800 sản 
phẩm thực phẩm không đảm bảo an toàn, trị giá hơn 240 triệu đồng, cụ thể: 

+ Các đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh, các sở, ngành đã tiến hành kiểm 
tra 1.042 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, 

phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 380 cơ sở với số tiền hơn 1.364 triệu 
đồng; đồng thời, đã tiến hành kiểm tra công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện 

công tác đảm bảo ATTP tại 07 Ban Quản lý khu di tích, khu lễ hội, gồm: Khu 
di tích Đền Nưa, Đền Am Tiên - huyện Triệu Sơn; Khu di tích Đền Phủ Na - 

huyện Như Thanh; Khu di tích Đền Sòng Sơn, Đền Chín Giếng - thị xã Bỉm 
Sơn; Khu di tích Lam Kinh - huyện Thọ Xuân; Khu di tích Đền Độc Cước, Đền 
Cô Tiên - thành phố Sầm Sơn; Khu di tích Đền Bà Triệu, Đền Hàn - huyện Hậu 

Lộc; Khu di tích Cửa Đạt, Đền Cầm Bá Thước - huyện Thường Xuân; nhìn 

                                        
5 Tăng 4 đoàn, 368 cơ sở được kiểm tra, 348 cơ sở vi phạm, 452 cơ sở bị phạt tiền, 1.145 triệu 

đồng tiền phạt so với cùng kỳ năm 2023. 
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chung, hoạt động kinh doanh thực phẩm tại các khu di tích, khu lễ hội được các 

cấp chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát chặt chẽ, không để xảy ra tình 
trạng ngộ độc thực phẩm, tạo sự yên tâm cho du khách mua sắm, sử dụng thực 

phẩm tại các khu di tích, khu lễ hội. 

+ UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn chủ 

trì, phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường, Công an các huyện, xã thành lập 
1.189 đoàn, tiến hành kiểm tra 26.328 cơ sở, phát hiện 570 cơ sở vi phạm 

(chiếm 2,2% cơ sở được kiểm tra); trong đó, phạt tiền 456 cơ sở (chiếm 80% 
cơ sở vi phạm) với số tiền phạt 979 triệu đồng, nhắc nhở 114 cơ sở.  

- Các nội dung vi phạm chủ yếu đó là: Kinh doanh thực phẩm không có 

nguồn gốc xuất xứ, hết hạn sử dụng; điều kiện trang thiết bị dụng cụ sản xuất, 
kinh doanh, bảo quản thực phẩm, điều kiện vệ sinh cơ sở không đạt yêu cầu; 

không thực hiện lưu mẫu thức ăn và kiểm thực ba bước; sử dụng phụ gia, chất 
bảo quản thực phẩm ngoài danh mục cho phép… 

* Vụ việc điển hình: Ngày 07/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công 
an tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố và bắt giữ 07 bị 

can về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực 
phẩm quy định tại Khoản 3, Điều 193 Bộ luật Hình sự. Quá trình điều tra xác 

định: từ năm 2003 đến nay, các bị can đã sản xuất, buôn bán 1.830 hộp An Cung 
giả nhãn hiệu Kwangdong có giá trị trên 1,8 tỷ đồng. Quá trình mở rộng điều tra, 

Cơ quan Cảnh sát điểu tra đã thu giữ hơn 4.000 hộp an cung viên hoàn Vũ 
Hoàng Thanh Tâm thành phẩm, 10.000 vỏ hộp an cung giả các loại, 100 hộp An 
Cung Ngưu Hoàng và nhiều nguyên liệu dùng để sản xuất, đóng gói thực phẩm 

chức năng An Cung giả. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh 
Thanh Hóa vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ. 

- Công tác lấy mẫu giám sát, phòng chống ngộ độc thực phẩm tiếp tục 
được các sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực 

hiện. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã lấy và xét nghiệm 3.179 mẫu thực 
phẩm, phát hiện 93 mẫu vi phạm (chiếm 2,9%); trong đó: Xét nghiệm tại Labo 

394 mẫu, phát hiện 13 mẫu vi phạm (chiếm 3,3%); xét nghiệm nhanh 2.785 
mẫu, phát hiện 80 mẫu vi phạm (chiếm 2,9%); cụ thể: 

+ Các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT đã lấy 394 mẫu thực 
phẩm nông sản, thủy sản để giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, ngăn chặn các 

sản phẩm không đảm bảo an toàn lưu thông trên thị trường. Kết quả: có 381 mẫu 
đạt yêu cầu, 13/394 mẫu vi phạm, chiếm 3,3%. Sở đã chỉ đạo các đơn vị trực 

thuộc thông báo cho các cơ sở có mẫu vi phạm và cơ quan quản lý trực tiếp để 
cảnh báo, yêu cầu thực hiện các hành động khắc phục và thực hiện các biện 
pháp xử lý theo quy định.  

+ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế, các đoàn kiểm tra 
liên ngành từ cấp tỉnh đến cấp xã đã tiến hành lấy mẫu và xét nghiệm nhanh tại 

hiện trường 2.785 mẫu, phát hiện 80 mẫu vi phạm. 
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- Sở Y tế tổ chức giám sát bảo đảm ATTP tại 08 sự kiện chính trị, kinh tế, 

văn hóa, xã hội lớn trên địa bàn tỉnh như: Lễ hội đền Bà Triệu; phục vụ “Đoàn 
công tác của tỉnh Hủa Phăn (Lào) thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa”; phục vụ 

“Đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa”; 
lễ hội Đền Phố Cát 2024; chương trình gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên; giải 

đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 36 
chặng đua Thanh Hóa; khai mạc Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn; cầu truyền hình 

trực tiếp 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. 

Trong 6 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ ngộ độc 
thực phẩm. 

2.5. Tăng cường nguồn lực cho công tác đảm bảo ATTP 

Năm 2024, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 177/NQ-HĐND ngày 

10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân 
bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và ổn định đến năm 

2025; trong đó hỗ trợ kinh phí chỉ đạo, kiểm tra, giám sát về công tác an toàn vệ 
sinh thực phẩm cấp huyện (120 triệu/huyện, thị xã, thành phố), cấp xã (20 

triệu/xã, phường, thị trấn). 

Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh đã phối hợp với 

Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ kinh phí thực hiện Chương 
trình vệ sinh ATTP năm 2024 cho các sở, ngành, địa phương, đơn vị, Văn phòng 

và các Ban thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cấp 
tỉnh triển khai thực hiện công tác đảm bảo ATTP. 

UBND cấp huyện, UBND cấp xã tiếp tục quan tâm bố trí nguồn kinh phí 

ngân sách địa phương cho hoạt động của Ban Chỉ đạo về quản lý an toàn thực 
phẩm, Văn phòng điều phối về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, Ban Nông 

nghiệp xã; ban hành cơ chế chính sách hoặc bố trí nguồn ngân sách để hỗ trợ 
triển khai thực hiện các chỉ tiêu về ATTP, xây dựng các mô hình sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm an toàn với tổng kinh phí đạt hơn 6 tỷ đồng. 

2.6. Kết quả phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn 

thể trong công tác đảm bảo ATTP 

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tăng 

cường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cùng cấp 
tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động, giám sát và phát động các 

phong trào thi đua xây dựng mô hình về ATTP.  

Ủy ban MTTQ tỉnh tập trung vận động Nhân dân chú trọng thực hiện 

công tác bảo đảm ATTP, nhất là trong sản xuất, chăn nuôi, cung ứng thực phẩm 
phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn; tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình 
“Khu dân cư tự quản về ATTP”,  mô hình khu dân cư “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp 

- An toàn” tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh.  

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả của 1.242 mô hình 

“Chi hội phụ nữ tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm”; duy trì 663 mô hình 
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“Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em"; duy trì và nâng cao chất lượng 28 mô 

hình “Phụ nữ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn”; phát huy hiệu 
quả 50 gian hàng giới thiệu sản phẩm thực phẩm sạch tại các huyện... 

Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo các cấp hội tích cực tham gia xây dựng sản 
xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và theo hướng công nghệ cao, gắn với 

xây dựng chuỗi giá trị; xây dựng 36 mô hình Hội Nông dân tham gia thực hiện 
các chỉ tiêu về ATTP; tiếp tục phối hợp với Công ty cổ phần thực phẩm Lang 

Liêu chỉ đạo các đơn vị phát huy hiệu quả hoạt động của 49 cửa hàng thực phẩm 
sạch; chỉ đạo xây dựng các dự án theo tổ, nhóm nông dân sản xuất, kinh doanh, 
chế biến nông sản, thực phẩm an toàn như: Mô hình “Chăn nuôi gà thịt theo 

hướng hữu cơ” tại xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc; mô hình “Nuôi vịt thịt đảm bảo 
an toàn sinh học và an toàn thực phẩm” tại xã Hà Vinh, huyện Hà Trung...  

3. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

3.1. Tồn tại, hạn chế 

- Tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu về đảm bảo ATTP trong 06 tháng đầu năm còn 
thấp so với bình quân kế hoạch (chỉ tiêu xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an 

toàn (đạt 15,2% kế hoạch), chỉ tiêu xây dựng chợ kinh doanh thực phẩm (đạt 
18,2% kế hoạch), chỉ tiêu xây dựng cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn (đạt 

36,4% kế hoạch), chưa có xã, phường, thị trấn được công nhận đạt tiêu chí 
ATTP và ATTP nâng cao. 

- Việc duy trì các điều kiện bảo đảm ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống chưa thường xuyên, liên tục, 
chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật. 

- Hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm ở một số địa phương trong tỉnh còn 
thụ động, xử lý vi phạm chưa kiên quyết, chưa bảo đảm tính răn đe nhất là ở cấp 

xã; việc phát hiện hành vi vi phạm của các đoàn kiểm tra và việc xử lý vi phạm 
về ATTP thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND 

cấp xã chưa quyết liệt, áp dụng các biện pháp xử lý đối với hành vi vi phạm 
pháp luật về ATTP chưa nghiêm túc, triệt để; tỷ lệ cơ sở vi phạm các quy định 

của pháp luật về ATTP nhưng không áp dụng các hình thức xử phạt còn cao. 

- Vẫn còn tình trạng sản xuất, kinh doanh thực phẩm kém chất lượng, hết 

hạn sử dụng, thực phẩm không rõ nguồn gốc, sử dụng phụ gia, chất bảo quản 
thực phẩm ngoài danh mục cho phép… 

- Nguy cơ ngộ độc thực phẩm vẫn còn tiềm ẩn, diễn biến phức tạp, khó 
kiểm soát, đặc biệt tại các bếp ăn tập thể tập trung đông người trong các doanh 

nghiệp, trường học. 

3.2. Nguyên nhân 

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh có số lượng 

lớn nhưng đa số là nhỏ lẻ, manh mún và mang tính thời vụ nên việc duy trì các 
điều kiện bảo đảm ATTP chưa thường xuyên, liên tục, chưa đáp ứng các điều 
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kiện theo quy định của pháp luật; nhiều cơ sở chuyển sang hình thức kinh doanh 

thương mại điện tử nên khó khăn trong công tác quản lý, truy xuất nguồn gốc. 

- Trách nhiệm của một bộ phận người sản xuất, kinh doanh thực phẩm về 

ATTP chưa cao, chưa nhận thức hết nguy cơ gây mất ATTP nên vẫn còn sử 
dụng phụ gia thực phẩm, chất bảo quản thực phẩm không rõ nguồn gốc, ngoài 

danh mục cho phép... 

- Năng lực công tác, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của một bộ 

phận cán bộ, công chức chưa cao nên hiệu quả tham mưu quản lý nhà nước về 
ATTP còn nhiều hạn chế.  

- Nguồn lực cho công tác đảm bảo ATTP tại một số địa phương còn hạn 

hẹp; nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn chưa có kinh phí để 
triển khai thực hiện; chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm an toàn, nông nghiệp công nghệ cao. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM NĂM 2024 

1. Tập trung chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố 

đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chỉ tiêu về đảm bảo ATTP được giao 
tại Quyết định số 5050/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND tỉnh; chỉ đạo, 

đôn đốc thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, đề án, chỉ thị của UBND tỉnh, Chủ 
tịch UBND tỉnh về ATTP. 

2. Chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị hoàn chỉnh, tham mưu cho UBND tỉnh, 
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các các quyết định, chương trình, đề án về ATTP 
được giao trong 6 tháng cuối năm 2024 đảm bảo tiến độ, chất lượng: Kế hoạch 

tổ chức Hội nghị kết nối cung - cầu và giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm 
an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024, Kế hoạch thực hiện “Đề án nâng cao năng 

lực quản lý chất lượng ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy 
sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025”, năm 2025. 

3. Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông và đào tạo, tập huấn, phổ 
biến, cập nhật các quy định của pháp luật về ATTP, hướng dẫn áp dụng các tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến; nâng cao nhận 
thức, kiến thức pháp luật về ATTP, hướng dẫn lựa chọn và sử dụng thực phẩm 

bảo đảm chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ, góp phần bảo vệ sức khỏe, quyền lợi 
người tiêu dùng; tập trung tuyên truyền các mô hình, điển hình trên phần mềm kết 

nối cung cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn, hệ thống thông tin quản lý 
ATTP của tỉnh, trang thông tin điện tử của các ngành, địa phương, doanh nghiệp.  

4. Chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai 
hiệu quả công tác quản lý điều kiện đảm bảo ATTP đối với các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh thực phẩm, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm 

pháp luật về ATTP. Thành lập đoàn liên ngành kiểm tra công tác đảm bảo ATTP 
trong Tết Trung thu; kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án về 

ATTP tại các địa phương; chủ động lấy mẫu giám sát ATTP nhằm kịp thời phát 
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hiện, cảnh báo và điều tra, truy xuất, xử lý tận gốc đối với thực phẩm không đảm 

bảo an toàn.  

5. Tăng cường hoạt động kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại nông sản 

thực phẩm an toàn; đẩy mạnh xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, các 
vùng sản xuất sản phẩm thực phẩm an toàn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 

tiên tiến góp phần đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thực phẩm của người dân trên địa bàn 
tỉnh và hướng tới xuất khẩu.  

6. Tăng cường nguồn lực đầu tư vào công tác đảm bảo ATTP; triển khai 
mua sắm trang thiết bị kiểm tra nhanh tại hiện trường cho cơ quan quản lý ATTP 
từ cấp tỉnh đến cấp xã. Chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố ưu tiên bố trí  

kinh phí trong dự toán ngân sách để triển khai công tác đảm bảo ATTP trên địa 
bàn quản lý. 

7. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường phối hợp với Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các cấp trong việc tuyên truyền, giám 

sát và vận động Nhân dân thực hiện công tác đảm bảo ATTP; tiếp tục tuyên 
truyền, phát động các phong trào thi đua về ATTP, công tác kiểm tra, giám sát, 

xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh đảm bảo ATTP./.   

                      

Nơi nhận: 
- BCĐLN TW về ATTP – Cục ATTP (để b/c); 
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c); 
- Trưởng ban, các PTB BCĐ tỉnh (để b/c); 
- Văn phòng Tỉnh ủy; 
- Các ngành thành viên BCĐ tỉnh; 
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh; 
- Văn phòng điều phối về VSATTP tỉnh; 
- UBND các huyện, thị, thành phố; 
- Lưu: VT, VPĐP. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Đầu Thanh Tùng 

 



Phụ lục 1:  
Tổng hợp kết quả thực hiện các chỉ tiêu về ATTP 6 tháng đầu năm 2024 

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-BCĐ ngày     /     /2024 của Trưởng Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh) 

 

 

TT Nội dung chỉ tiêu 
Chỉ tiêu  

được giao 

Chỉ tiêu đang 

thực hiện 

Chỉ tiêu đã 

hoàn thành 
Tỷ lệ (%) Ghi chú 

1 
Thực phẩm tiêu dùng chủ yếu thông 

qua chuỗi  
619.846 270.231 349.615 56,4 Phụ lục 02 

2 Chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn 112 98 17 15,2 Phụ lục 03 

3 Cơ sở giết mổ an toàn 17 8 10 58,8 

Phụ lục 04 

4 Chợ kinh doanh thực phẩm 11 14 2 18,2 

5 Cửa hàng kinh doanh thực phẩm 11 7 4 36,4 

6 Xã ATTP 23 22 1 4,3 

7 Xã ATTP nâng cao 67 67 0 0 Phụ lục 05 



Phụ lục 2:  
Kết quả thực hiện chỉ tiêu thực phẩm tiêu dùng chủ yếu thông qua chuỗi 6 tháng đầu năm 2024 

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-BCĐ ngày     /     /2024 của Trưởng Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh) 

 
Đơn vị tính: Tấn 

TT Tên đơn vị 

Lúa gạo Rau, quả Thịt gia súc, gia cầm Thủy sản Tổng 

Kế 

hoạch 

Đã thực 

hiện 

Tỷ lệ 

hoàn 

thành 

(% ) 

Kế 

hoạch 

Đã 

thực 

hiện 

Tỷ lệ 

hoàn 

thành 

(% ) 

Kế 

hoạch 

Đã 

thực 

hiện 

Tỷ lệ 

hoàn 

thành 

(% ) 

Kế 

hoạch 

Đã 

thực 

hiện 

Tỷ lệ 

hoàn 

thành 

(% ) 

Kế 

hoạch 

Đã thực 

hiện 

Tỷ lệ 

hoàn 

thành 

(% ) 

Tổng 352.057 200.364 56,9 127.581 71.667  56,2  80.764 43.532 53,9 59.444 34.051 57,3 619.846 349.615 56,4 

1 TP. Thanh Hóa 34.300  20.923 61,0 11.100 6.826  61,5  8.340 5.145 61,7 6.418 3.979 62,0 60.158 36.873 61,3 

2 TP. Sầm Sơn 17.253 10.696 62,0 9.201 5.336  58,0  2.732 1.284 47,0 1.495 807 54,0 30.681 18.123 59,1 

3 TX. Bỉm Sơn   9.400  4.750 50,5 4.700 2.355  50,1  1.530 766 50,1 800 396 49,5 16.430 8.267 50,3 

4 TX. Nghi Sơn 21.500 12.000 55,8 6.800 3.740  55,0  5.000 2.819 56,4 4.000 2.200 55,0 37.300 20.759 55,7 

5 H. Đông Sơn    6.842  5.226 76,4 3.578 2.578  72,0  1.596 1.318 82,6 1.185 697 58,8 13.201 9.818 74,4 

6 H. Triệu Sơn  20.000  12.000 60,0 6.000 2.350  39,2  4.600 1.800 39,1 3.500 3.100 88,6 34.100 19.250 56,5 

7 H. Vĩnh Lộc    7.300    3.796  52,0 4.040 2.060  51,0  1.800 900 50,0 1.250 625 50,0 14.390 7.381 51,3 

8 H. Yên Định  14.500  9.940 68,6 4200 3.050  72,6  3100 2.010 64,8 2.300 1.250 54,3 24.100 16.250 67,4 

9 H. Thiệu Hóa  14.500 7.400 51,0 4.500 2.300  51,1  3.400 1.800 52,9 2.500 1.300 52,0 24.900 12.800 51,4 

10 H. Thọ Xuân  18.000 9.656 53,6 5.820 3.122  53,6  4.750 2.540 53,5 3.200 1.558 48,7 31.770 16.876 53,1 

11 H. Nông Cống  19.500  12.480 64,0 8.500 5.950  70,0  4.600 2.760 60,0 3.400 2.040 60,0 36.000 23.230 64,5 

12 H. Hà Trung  11.450 7.653 66,8 3.000 1.938  64,6  3.140 1.837 58,5 2.370 1.325 55,9 19.960 12.753 63,9 

13 H. Nga Sơn  14.784  7.483 50,6 6.083 3.073  50,5  3.454 1.758 50,9 2.458 1.273 51,8 26.779 13.587 50,7 

14 H. Hậu Lộc  14.600  9.052 62,0 4.600 3.128  68,0  3.400 1.700 50,0 2.500 1.750 70,0 25.100 15.630 62,3 

15 H. Hoằng Hóa 20.720  11.995 57,9 5.995 3.840  64,1  4.290 2.325 54,2 3.720 2.355 63,3 34.725 20.515 59,1 

16 H. Quảng Xương 18.000  9.900 55,0 5.000 2.750  55,0  3.800 2.128 56,0 2.800 1.554 55,5 29.600 16.332 55,2 
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TT Tên đơn vị 

Lúa gạo Rau, quả Thịt gia súc, gia cầm Thủy sản Tổng 

Kế 

hoạch 

Đã thực 

hiện 

Tỷ lệ 

hoàn 

thành 

(% ) 

Kế 

hoạch 

Đã 

thực 

hiện 

Tỷ lệ 

hoàn 

thành 

(% ) 

Kế 

hoạch 

Đã 

thực 

hiện 

Tỷ lệ 

hoàn 

thành 

(% ) 

Kế 

hoạch 

Đã 

thực 

hiện 

Tỷ lệ 

hoàn 

thành 

(% ) 

Kế 

hoạch 

Đã thực 

hiện 

Tỷ lệ 

hoàn 

thành 

(% ) 

17 H. Thạch Thành 13.976  7.988 57,2 7.240 4.553  62,9  3.175 1.688 53,2 2.277 1.239 54,4 26.668 15.467 58,0 

18 H. Cẩm Thủy    9.917  3.173 32,0 5.196 1.663  32,0  2.318 742 32,0 1.719 550 32,0 19.150 6.128 32,0 

19 H. Ngọc Lặc 12.000 6.367 53,1 3.800 1.951  51,3  2.800 1.488 53,1 2.100 1.074 51,1 20.700 10.880 52,6 

20 H. Như Thanh   8.365  4.490 53,7 2.854 1.414  49,5  2.044 1.013 49,6 1.450 719 49,6 14.713 7.636 51,9 

21 H. Như Xuân   7.710  3950 51,2 2.943 1427  48,5  2.170 1126 51,9 1.486 750 50,5 14.309 7.253 50,7 

22 H. Thường Xuân 11.450 6.063 53,0 3.000 1.572  52,4  3.140 1.677 53,4 2.370 1.232 52,0 19.960 10.544 52,8 

23 H. Bá Thước   9.259  4.831 52,2 4.851 2.305  47,5  2.163 1.024 47,4 1.606 839 52,3 17.879 8.999 50,3 

24 H. Lang Chánh   4.603  3.017 65,5 1.268 833  65,7  950 628 66,1 706 462 65,4 7.527 4.940 65,6 

25 H. Quan Hóa   4.300  2.200 51,2 1.300 650  50,0  1000 500 50,0 700 350 50,0 7.300 3.700 50,7 

26 H. Quan Sơn   3.778  1.236 32,7 912 348  38,2  672 356 53,0 514 312 60,7 5.876 2.252 38,3 

27 H. Mường Lát   4.050  2.100 51,9 1100 555  50,5  800 401 50,1 620 315 50,8 6.570 3.371 51,3 

 
 
 



Phụ lục 3:  
Kết quả thực hiện chỉ tiêu xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn 6 tháng đầu năm 2024 

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-BCĐ ngày     /     /2024 của Trưởng Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh) 

 

TT Tên đơn vị 

Lúa gạo Rau, quả 
Thịt gia súc, 

 gia cầm 
Thủy sản Tổng 

Kế 

hoạch 

Đang 

thực 

hiện 

Đã 

hoàn 

thành 

Kế 

hoạch 

Đang 

thực 

hiện 

Đã 

hoàn 

thành 

Kế 

hoạch 

Đang 

thực 

hiện 

Đã 

hoàn 

thành 

Kế 

hoạch 

Đang 

thực 

hiện 

Đã 

hoàn 

thành 

Kế 

hoạch 

Đang 

thực 

hiện 

Đã 

hoàn 

thành 

Tổng 29 24   7 31  29 4  29 24  5  23  21 1  112 98 17 

I 
Sở Nông nghiệp 

và PTNT 
            1 1   1 1   2 2   

II 
UBND cấp 

huyện 
29 24  7 31 29  4 28 23  5 22 20  1 110 96 17 

1 TP. Thanh Hóa                              

2 TP. Sầm Sơn                   1 1   1 1  

3 TX. Bỉm Sơn                              

4 TX. Nghi Sơn 1 1   1 1   1 1   1 1   4 4  

5 H. Đông Sơn                               

6 H. Triệu Sơn                               

7 H. Vĩnh Lộc  1 1   2 2   2 2   1 1   6 6  

8 H. Yên Định  2 3   3 5   2 2         7 10  

9 H. Thiệu Hóa  4 4   2 2               6 6  

10 H. Thọ Xuân  2 2   1 1   1 1   1 1   5 5  

11 H. Nông Cống  1 1   1 1               2 2  

12 H. Hà Trung  4   5 2 1 1 2 1 1 2 1 1 10 12 8 

13 H. Nga Sơn  4 4   4 4   2 2   3 2   13 13  

14 H. Hậu Lộc  1 1   2 2   2 2   1 1   6 6  

15 H. Hoằng Hóa       1 1   1 1   1 1   3 3  

16 H. Quảng Xương 4 2 2 3   3 6 2 4 6 6   19 10 9 



2 

TT Tên đơn vị 

Lúa gạo Rau, quả 
Thịt gia súc, 

 gia cầm 
Thủy sản Tổng 

Kế 

hoạch 

Đang 

thực 

hiện 

Đã 

hoàn 

thành 

Kế 

hoạch 

Đang 

thực 

hiện 

Đã 

hoàn 

thành 

Kế 

hoạch 

Đang 

thực 

hiện 

Đã 

hoàn 

thành 

Kế 

hoạch 

Đang 

thực 

hiện 

Đã 

hoàn 

thành 

Kế 

hoạch 

Đang 

thực 

hiện 

Đã 

hoàn 

thành 

17 H. Thạch Thành       1 1   1 1         2 2  

18 H. Cẩm Thủy  1 1                     1 1  

19 H. Ngọc Lặc                              

2 H. Như Thanh       2 2   1 1   1 1   4 4  

21 H. Như Xuân       2 2   2 2   1 1   5 5  

22 H. Thường Xuân 2 2   2 2   2 2   1 1   7 7  

23 H. Bá Thước             1 1         1 1  

24 H. Lang Chánh 1 1   1 1   1 1         3 3  

25 H. Quan Hóa                   1 1   1 1  

26 H. Quan Sơn                              

27 H. Mường Lát 1 1   1 1   1 1   1 1   4 4  



Phụ lục 4:  
Kết quả thực hiện chỉ tiêu xây dựng cơ sở giết mổ, chợ kinh doanh thực phẩm, cửa hàng kinh doanh thực phẩm,  

xã, phường, thị trấn ATTP, ATTP nâng cao 6 tháng đầu năm 2024 
(Kèm theo Báo cáo số       /BC-BCĐ ngày     /     /2024 của Trưởng Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh) 

 

TT Tên đơn vị 

Cơ sở giết mổ gia súc, 

gia cầm 

Chợ kinh doanh thực 

phẩm 

Cửa hàng kinh doanh 

thực phẩm 

Xã, phường, thị trấn 

ATTP 

Xã, phường, thị trấn 

ATTP nâng cao 

Kế 

hoạch 

Đang 

thực 

hiện  

Hoàn 

thành 

Kế 

hoạch 

Đang 

thực 

hiện  

Hoàn 

thành 

Kế 

hoạch 

Đang 

thực 

hiện  

Hoàn 

thành 

Kế 

hoạch 

Đang 

thực 

hiện  

Hoàn 

thành 

Kế 

hoạch 

Đang 

thực 

hiện  

Hoàn 

thành 

Tổng 17 8 10 11 14 2 11 7 4 23 22 1 67 76   

II Sở Công Thương       1 1                     

II UBND cấp huyện 17 8 10 10 13 2 11 7 4 23 22 1 67 76   

1 TP. Thanh Hóa                         12 17   

2 TP. Sầm Sơn       3 3         6 6   1 1   

3 TX. Bỉm Sơn                         2 2   

4 TX. Nghi Sơn 10 4 7 2 5   2 2   5 5   2 2   

2 H. Đông Sơn                          2 2   

6 H. Triệu Sơn                          4 4   

7 H. Vĩnh Lộc                          2 2   

8 H. Yên Định                          3 3   

9 H. Thiệu Hóa  2 2   1 1   2   2 1 1   2 2   

10 H. Thọ Xuân                          4 4   

11 H. Nông Cống                    1 1   3 5   

12 H. Hà Trung            2             4 4   



2 

TT Tên đơn vị 

Cơ sở giết mổ gia súc, 

gia cầm 

Chợ kinh doanh thực 

phẩm 

Cửa hàng kinh doanh 

thực phẩm 

Xã, phường, thị trấn 

ATTP 

Xã, phường, thị trấn 

ATTP nâng cao 

Kế 

hoạch 

Đang 

thực 

hiện  

Hoàn 

thành 

Kế 

hoạch 

Đang 

thực 

hiện  

Hoàn 

thành 

Kế 

hoạch 

Đang 

thực 

hiện  

Hoàn 

thành 

Kế 

hoạch 

Đang 

thực 

hiện  

Hoàn 

thành 

Kế 

hoạch 

Đang 

thực 

hiện  

Hoàn 

thành 

13 H. Nga Sơn                          3 3   

14 H. Hậu Lộc        1 1         1 1   2 4   

15 H. Hoằng Hóa                         3 3   

16 H. Quảng Xương 4 1 3 1 1   4 2 2 1 
 

1 4 4   

17 H. Thạch Thành       1 1         1 1   2 2   

18 H. Cẩm Thủy                          2 2   

19 H. Ngọc Lặc             2 2   1 1   1 1   

20 H. Như Thanh                         1 1   

21 H. Như Xuân             1 1   1 1   1 1   

22 H. Thường Xuân                   2 2   1 1   

23 H. Bá Thước                         2 2   

24 H. Lang Chánh       1 1         1 1   1 1   

25 H. Quan Hóa                         1 1   

26 H. Quan Sơn                   1 1   1 1   

27 H. Mường Lát 1 1               1 1   1 1   
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